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LỚP  B1
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Văn học
Truyện: Chuyện trong vườn
(Đa số trẻ chưa biết)


  
	Khám phá
Cây lớn lên như thế nào?

	Thể dục
VĐCB: Chạy thay đổi hướng theo vật chuẩn
TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu

	LQVT
Dạy trẻ nhận biết đếm đúng các nhóm có 5 đối tượng. Nhận biết chữ số 5
	   Tạo hình
Tô nét và tô màu quả bí ngô
	Ôn tập
 
Các bài hát đã học



	
	
	
	
	
	







                                                                                        LỚP  B2
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Khám phá 
Cây lớn lên như thế nào?

	Thể dục
VĐCB: Chạy thay đổi hướng theo vật chuẩn
TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu

	LQVT
Dạy trẻ nhận biết đếm đúng các nhóm có 5 đối tượng. Nhận biết chữ số 5
	Tạo hình
Tô nét và tô màu quả bí ngô
	      Văn học
Truyện: Chuyện trong vườn
 (Đa số trẻ chưa biết)




	Hoạt động khác
Thí nghiệm hạt gạo nhảy múa 




                                                                               
                                                                                      LỚP  B3
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Thể dục 
VĐCB: Chạy thay đổi hướng theo vật chuẩn
TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu
	LQVT
Dạy trẻ nhận biết đếm đúng các nhóm có 5 đối tượng. Nhận biết chữ số 5
	   Tạo hình
Tô nét và tô màu quả bí ngô
	Văn học
Truyện: Chuyện trong vườn
(Đa số trẻ chưa biết)


	Khám phá
Một số loại củ: Cà rốt, su hào, khoai tây
	Ôn tập
Các bài hát đã học





                                                                                        LỚP  B4
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	LQVT
Dạy trẻ so sánh, sắp xếp chiều cao của 3 đối tượng
	Tạo hình
Xé dán lá cây
(Tiết mẫu)

	Văn học
Truyện: Chuyện trong vườn
 (Đa số trẻ chưa biết)


	Khám phá
Cây lớn lên như thế nào?

	      Thể dục
VĐCB: Chạy thay đổi hướng theo vật chuẩn
TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu

	Ôn tập
Các bài thơ đã học 





 
